
Bãi đậu xe cảng Miho

Bãi cắm trại

Nhà ga sân bay Yonago

Sân bóng chày
Ryugayama

Công viên
Ryugayama

Ga Takamatsucho

Siêu thị PLANT-5

Cửa hàng đồ gia
dụng Juntendo

Nhà ga tàu khách
Yume Minato

Ga Amariko

Ga Agarimichi

Trung tâm giao lưu
Minato Terasu (thư viện thành phố)

Ga Sakaiminato

Điểm ngắm hoa anh đào
Nakahama Santopia

Ga Nakahama

Điểm ngắm hoa anh 
đào Shimin no Mori

Siêu thị Okada

Sân vận động Ryugayama

Ga Babasakicho

Cửa hàng quần áo Shimamura

Siêu thị BIG

Siêu thị Marugo

Ngân hàng Shimane
Ngân hàng Tottori

Sở cảnh sát
thành phố

Đồn cảnh sát gần ga tàu

Trung tâm tư vấn sức
khỏe thành phố

Đường Mizuki Shigeru

Quỹ tín dụng YonagoỦy ban nhân dân
thành phố Sakaiminato

Ngân hàng San-in Godo

Ngân hàng San-in Godo

Cảng Miho

Siêu thị Direx

Điểm bán thủy
hải sản tươi sống

Công viên
Sakai Daiba

Nhà thi đấu thành phố

Bể bơi công cộng

Cửa hàng đồ gia dụng Inai

Hội trường văn hóa thành phố

Siêu thị 24/7 Dio

Cửa hàng Wellness bán thuốc, mỹ phẩm...

Cửa hàng Cosmos bán
thuốc, mỹ phẩm...

Siêu thị TRIAL

Cửa hàng Zag Zag
bán thuốc,
mỹ phẩm...
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BẢN ĐỒ ĐỜI SỐNG THÀNH PHỐ SAKAIMINATO BẢN ĐỒ ĐỜI SỐNG THÀNH PHỐ SAKAIMINATO 
2025.3

Cửa hàng 100 yen

Điểm sửa chữa
xe đạp

Đồn cảnh sát

Kominkan (Trung tâm
văn hóa cộng đồng )

Trường học 

Nhà ga 

Cửa hàng điện thoại 

Nhà thuốc 

Nhà thờ 

Ngân hàng 

Siêu thị 

Bưu điện 

Điểm ngắm hoa anh đào đẹp 

Home center - cửa hàng
bán đồ gia dụng

Ruộng bên thành phố cho thuê để trồng trọt 

Agarimichicho 3000

Yonegawacho 44

Agarimichicho 1895-1

Meijimachi 189-1

Agarimichicho 3052-1

Aioicho 114

Tonoecho 2275-1 

Kyoumachi 35

Niyacho 1329-1

Wataricho 1987-1 

Takenouchicho 578-5

Agarimichicho 914-1 

Meijimachi 170

Babasakicho 177

Hinodecho 113

Minatomachi 156

Motomachi 1803-7

Wataricho 2768-1

44-4173
47-1041
42-3161
44-0101
42-2768
42-1100
42-3031
21-1080
42-2298
45-6311
45-0152
21-7564
42-2660
42-2872
44-5551
42-2273
42-3330
44-5465
47-5288

Agarimichicho 3443

Agarimichicho 3318-1

Hasuikecho 85-1

Hinodecho 127

Sangenyacho 4250-3 

Agarimichicho 1855-3

Meijimachi 8

Koshinozucho 869-3

Wataricho 2892-1

Motomachi 41

Yuhigaoka 1-17

Meijimachi 67

Tonoecho 1625

Minatomachi 150

Tonoecho 2455

Nakanocho 1893-1

Motomachi 1800

Nakanocho 5290

21-2727
44-1300
21-8612
47-1234
45-7222
21-1564
44-3866
45-5588
47-2222
42-3601
47-3635
42-6562
44-3600
44-6480
42-3205
42-5555
42-2406
21-8278

Mở cửa vào chủ nhật, ngày lễ, ngày 31/12, 2/1, 3/1. 
Thời gian mở cửa từ 10:00~11:45,13:30~16:45Cơ sở khám chữa bệnh vào ngày nghỉ và chủ nhật 

Trung tâm tư vấn sức khỏe thành phố 

Bệnh viện tổng hợp Saiseikai 

Bệnh viện Motomachi 

Phòng khám Araki 

Phòng khám nội Kamimura 

Phòng khám nội nhi Tsuchie 

Phòng khám nội khoa tim mạch Tsunoda 

Phòng khám Matsuno 

Phòng khám Yajima 

Phòng khám Watanabe 

Phòng khám điều trị nội khoa Tsuehira

Phòng khám Endo 

Phòng khám nội-ngoại khoa Kobayashi 

Phòng khám Ichiba 

Phòng khám Takigawa  

Phòng khám tai mũi họng Tachikawa 

Phòng khám mắt Komori 

Phòng khám mắt Hamahashi

Phòng khám mắt Hamamoto

Phòng khám da liễu Aso 

Phòng khám da liễu Watanabe 

Phòng khám nhi Okasora
Phòng khám nhi, da liễu dị ứng Ryugayama

Phòng khám nha khoa Ai.Adachi

Phòng khám nha khoa Adachi 

Phòng khám nha khoa Kimura 

Phòng khám nha khoa Kuramoto

Phòng khám nha khoa Kotoku 

Phòng khám nha khoa Sakai 

Phòng khám nha khoa Serita

Phòng khám nha khoa Takeshi 

Phòng khám nha khoa Nagase 

Phòng khám nha khoa Himawari 

Phòng khám nha khoa Moriwaki 

Phòng khám nha khoa Yokokawa 
Phòng khám ngoại khoa chỉnh hình Moriwaki

Khoa ngoại chấn
thương chỉnh hình

Khoa nội
thần kinh

Khoa da
liễu

Khoa
ngoại

Khoa
nhi

Khoa tiêu
hóa

Khoa
nội

Khoa
mắt

Khoa tai
mũi họng

Khoa
sản

Nha
khoa

No. Tên cơ sở khám chữa bệnh Địa chỉ Số điện thoại Khoa khám bệnh No. Tên cơ sở khám chữa bệnh Địa chỉ Số điện thoại Khoa khám bệnh

Trung tâm xúc tiến giao thông
du lịch cảng biển Minato Sakai 

Tầng 3: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Sân bay Yonago Kitaro

Cầu Eshima Ohashi

Cầu Sakai Suido Ohashi

Osakana Park

Tháp Yume Minato

Bạn vui lòng truy cập 
vào trang chủ của thành 
phố ( quét mã QR bên 
phải ) để xem cách đặt 
xe và cách lên xuống xe.

Xe buýt chạy trong thành
phố và cần đặt trước

MINATO-RU


